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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Viêm gan virus B mạn là vấn đề sức khỏe cộng động nghiêm trọng 

trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Việc tuân thủ điều trị là yếu tố sống còn để ngăn 

ngừa biến chứng xơ gan và ung thư gan. Tuy nhiên, thực trạng tuân thủ ở bệnh nhân 

ngoại trú vẫn còn đặt ra nhiều thách thức. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này 

đánh giá mức độ tuân thủ điều trị và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc 

Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính tại Bệnh viện 

Quân y 121. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện 

kết hợp hồi cứu và tiến cứu, sử dụng bộ câu hỏi tiêu chuẩn hóa để thu thập dữ liệu từ 

bệnh nhân. Kết quả và kết luận: Kết quả cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị đạt mức 

trung bình, với một số bệnh nhân gặp khó khăn trong việc duy trì điều trị do nhận 

thức hạn chế về bệnh, tác dụng phụ của thuốc, chi phí điều trị, và mức độ hỗ trợ từ 

hệ thống y tế. Ngoài ra, các yếu tố như độ tuổi, thời gian mắc bệnh và tình trạng kinh 

tế cũng được xác định là ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tuân thủ. Kết quả nghiên 

cứu không chỉ góp phần làm rõ các thách thức trong điều trị bệnh viêm gan B mạn 

tính mà còn cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng các can thiệp phù hợp, tập trung 

vào nâng cao nhận thức, hỗ trợ tài chính, và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Việc 

triển khai các giải pháp này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện 

chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic hepatitis B is a serious public health issue worldwide 

and particularly in Vietnam. Treatment adherence is a vital factor in preventing 

complications such as cirrhosis and liver cancer. However, the current state of 

adherence among outpatients remains a significant challenge. Study Objectives: 

This study evaluates the adherence level and factors influencing the use of Tenofovir 

disoproxil fumarate (TDF) among chronic hepatitis B patients at Military Hospital 

121. Subjects and Methods: The research employs a combination of retrospective 

and prospective approaches, using standardized questionnaires (CEAT-VBH) to 

collect data from patients. Results and Conclusion: The results indicate a moderate 

adherence rate. Some patients face difficulties in maintaining treatment due to limited 

disease awareness, drug side effects, treatment costs, and insufficient healthcare 

support. Additionally, factors such as age, disease duration, and economic status were 

identified as having a significant influence on adherence levels. These findings not 

only clarify the challenges in managing chronic hepatitis B but also provide a 

scientific basis for developing targeted interventions. Such measures should focus on 

raising awareness, providing financial support, and improving the quality of 

healthcare services. Implementing these solutions is expected to enhance treatment 

outcomes and improve the quality of life for patients.  
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MỞ ĐẦU 

Trong bối cảnh viêm gan virus B mạn ngày càng trở thành một trong những vấn 

đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng trên toàn thế giới và đặc biệt tại Việt Nam, nơi 

tỷ lệ nhiễm HBV đáng báo động, việc tuân thủ điều trị bằng thuốc kháng virus, cụ thể 

là Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)1, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, nổi lên như 

một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) ước tính rằng hàng năm có tới 350 triệu người trên thế giới mắc 

viêm gan B, với khoảng 1 triệu người tử vong liên quan đến bệnh.2 Điều này đặt ra 

một gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và xã hội, đòi hỏi sự nghiên cứu và đánh giá kỹ 

lưỡng về hiệu quả của các phương pháp điều trị. 

Theo các báo cáo dịch tễ học, sự lây nhiễm HBV vẫn là nguyên nhân hàng đầu 

gây ra xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) trên toàn cầu, đặc biệt với tỷ lệ 

lưu hành đáng báo động tại các nước đang phát triển.3,4 Bất chấp nỗ lực của các 

chương trình tiêm chủng, gánh nặng bệnh tật và tỷ lệ tử vong liên quan đến các biến 

chứng gan mạn tính vẫn tiếp tục tăng cao, đặt ra thách thức lớn cho y tế công cộng. 5,6 

Do đó, việc kiểm soát diễn tiến bệnh thông qua các liệu pháp kháng virus dài hạn là 

chiến lược sống còn.7 

Tại Việt Nam, vấn đề này không phải là ngoại lệ. Tỷ lệ dân số mang virus là 12-

20%, làm tăng tính cấp thiết trong việc tìm hiểu về sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân.8 

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá mức độ tuân thủ điều trị và phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc này tại Bệnh viện Quân y 121, một trong những cơ sở y tế 

hàng đầu có kinh nghiệm lâu năm trong việc điều trị viêm gan B, đặc biệt là trong 

điều trị ngoại trú. Việc nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các phác đồ điều trị trở 

nên quan trọng để cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho quá trình quản lý bệnh 

nhân. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của thuốc điều trị viêm gan B ở 

bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quân y 121 chưa được nghiên cứu một 

cách toàn diện. Trong nỗ lực đánh giá hiệu quả của các thuốc điều trị viêm gan B, 

việc phân tích các phác đồ điều trị phổ biến trở nên quan trọng. Việc tập trung vào 
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tác động của các loại thuốc đối với các chỉ số sinh hóa và lâm sàng cũng là bước quan 

trọng. Các thuốc như entecavir, tenofovir, và interferon thường được sử dụng và cần 

được đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả và an toàn trong điều trị ngoại trú. 

Bất chấp tiến bộ trong điều trị, sự tuân thủ vẫn là một thách thức lớn, ảnh hưởng 

đến kết quả điều trị. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ điều trị là đa dạng và phức 

tạp, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhận thức của bệnh nhân, chi phí điều trị, tác 

dụng phụ của thuốc và hỗ trợ từ hệ thống y tế. Do đó, việc khảo sát và phân tích sâu 

rộng về mức độ và các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ điều trị trở thành một nhu 

cầu cấp thiết. 

Mục tiêu của nghiên cứu này bao gồm: 

Mục tiêu 1: Xác định tỷ lệ và mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân viêm gan 

B mạn tính điều trị bằng thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate ở Bệnh viện Quân y 

121, năm 2022 – 2023. 

Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị của bệnh 

nhân viêm gan B mạn tính điều trị bằng thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate ở Bệnh 

Viện Quân y 121, năm 2022 – 2023. 

Nghiên cứu này không chỉ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng điều trị bệnh 

viêm gan B mà còn là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học, giúp làm rõ hơn 

về cách thức điều trị và áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Tác giả hy vọng rằng 

nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin cần thiết để nâng cao chất lượng điều trị cho 

bệnh nhân viêm gan virus B mạn tại Bệnh viện Quân y 121, đồng thời góp phần vào 

việc phát triển chiến lược và chính sách y tế hiệu quả hơn trong quản lý và điều trị 

bệnh.


